











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : Hà Như Mai
Họ và tên khai sinh     : Hà Như Mai
Quê quán

   : xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  Hà Như Mai:
 Nam, Nữ: Nữ
- Họ và tên khai sinh: Hà Như Mai
- Các bí danh: không
- Sinh ngày:  08  tháng  04  năm  1986
- Nơi sinh: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Nơi ở hiện nay: 111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Toán học
Học vị:Thạc sĩ /Toán ứng dụng


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: sơ cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B Anh Văn
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:


+ Ngày vào Đoàn TNCSHCM: ngày 26 tháng 03 năm 2003


+ Nơi vào Đoàn TNCSHCM: TP. Hồ Chí Minh

- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1986 đến 1992: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- Từ  năm 1992 đến 1995: Học sinh Trường Tiểu học Nhị Xuân. Ở tại: xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

- Từ  năm 1995 đến 1997: Học sinh Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng. Ở tại: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

 - Từ năm 1997 đến 2001 : Học sinh Trường Cấp II Xuân Thới Thượng. Ở tại: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2001 đến 2004: Học sinh Trường Cấp III Bà Điểm. Ở tại: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2004 đến 2008: Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Ở tại: Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Từ năm 2008 đến nay : Giảng viên trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang cư trú tại: 111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh.
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 09 năm 2008 đến nay: là giảng viên trường CĐKT Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: giảng viên

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
	Thời gian
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Tên trường
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	2007
	Tiếng Anh - B
	Đại học Đà Lạt
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Anh B

	2007
	Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục - đào tạo
	Trường Đại học Đà Lạt
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng nhận

	2008
	Nghiệp vụ Sư phạm
	Đại học Đà Lạt
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	2008
	Giáo dục quốc phòng
	Trường Đại học Đà Lạt
	
	Chứng chỉ

	2008
	Giáo dục thể chất
	Trường Đại học Đà Lạt
	
	Chứng chỉ

	2008
	Tin học - B
	Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Tin học B

	2004 – 2008
	Toán - Tin học
	Đại học Đà Lạt
	Chính quy
	Đại học

	2013
	TOEFL ITP
	IIG Việt Nam
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	2010 – 2013
	Toán ứng dụng
	Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
	Chính quy
	Thạc sĩ

	06/05/2015 - 30/07/2015
	SPDN trình độ TC nghề, CĐ nghề
	Trường CĐ Nghề TPHCM
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	2016
	Lý luận chính trị
	TT Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chính trị (Sơ cấp)


ĐI NƯỚC NGOÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KHEN THƯỞNG
Bằng khen Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh năm 2015
KỶ LUẬT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Hà Mạnh Thắng 

Sinh năm: 12 – 11 - 1951   tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú nay là xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ .

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Không 
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1951 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

- Từ năm 1954 đến 1967: còn nhỏ, sống và học tiểu học và phổ thông tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ


- Từ năm 1967 đến 1970: học tập tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

- Từ năm 1970 đến 1975: là giáo viên trường cấp 2 Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn.



- Từ năm 1975 đến 1980: là giáo viên trường Quân Chính, E246: D965, tỉnh Hoàng Liên Sơn.



- Từ năm 1980 đến 1984: là giáo sinh trường Cao Đẳng Toán, tỉnh Vĩnh Phú.


- Từ năm 1984 đến 1989: là giáo viên trường bổ túc văn hóa cấp 3, tỉnh Đỗ Sơn.


- Từ năm 1989 đến 1992: là giáo viên trường cấp 2 Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú.


- Từ năm 1992 đến 1993: không việc, ở nhà tại xã Xuân Thới Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.


- Từ năm 1993 đến 2011: là giáo viên trường THCS Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2011 đến nay: hết tuổi lao động, thôi việc, ở nhà tại 111/6c ấp 4 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.


- Hiện nay đang cư trú tại: 111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

2. Mẹ ruột: Đậu Thị Minh            Sinh năm: 2 – 9 – 1962   tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú nay là xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: giáo viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1962 đến 1969: còn nhỏ, sống với gia đình tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Từ năm 1969 đến 1975: còn nhỏ, sống và học tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


- Từ năm 1975 đến 1979: còn nhỏ, sống và học tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


- Từ năm 1979 đến 1981:  không đi học, sống tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


- Từ năm 1981 đến 1984: học sinh trường trung học sư phạm 10+2 tại xã Tam hợp, huyện Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phú.

- Từ năm 1984 đến 1987: giáo viên trường phổ thông cơ sở Sơn Cương,  xã Sơn Cương, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú.


- Từ năm 1987 đến 1992: giáo viên trường cấp 1 Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú.


- Từ năm 1992 đến 1994: nội trợ, tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.


- Từ năm 1994 đến 2000: giáo viên chuyên trách phổ cập trường Tiểu học Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.



- Từ năm 2000 đến nay: giáo viên trường Tiểu học Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.



- Hiện nay đang cư trú tại:111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

3. Em ruột: Hà Việt Hường Sinh năm 1994  tại TP. Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: không

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


c, Giai đoạn từ năm  1975 đến nay

- Từ năm 1994 đến 2000 còn nhỏ, ở với gia đình.

- Từ năm 2000 đến 2005 học tại trường Tiểu học Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2005  đến 2009  học tại trường THCS Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2009  đến 2010  học tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2010  đến 2012  học tại trường THPT Thái Phiên, TP.Đà Nẵng.


- Từ năm 2012  đến 2016  học tại trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.


- Từ năm 2016  đến nay: làm nghề tự do.


- Hiện nay đang cư trú tại: 111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM

4. Em ruột: Hà Ngân Giang Sinh năm 1996  tại TP. Hồ Chí Minh


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: sinh viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1996 đến 2002 còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 2002 đến 2007 học tại trường Tiểu học Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2007  đến 2011  học tại trường THCS Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2011  đến 2014  học tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2014  đến nay  học tại trường Đại học Kinh tế luật, quận Thủ Đức, TP.HCM.


- Hiện nay đang cư trú tại: 111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM


5. Em ruột: Hà Trung Dũng
 Sinh năm 1999  tại TP. Hồ Chí Minh


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: học sinh

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1999 đến 2005 còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 2005 đến 2010 học tại trường Tiểu học Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2010  đến 2014  học tại trường THCS Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2014  đến 2015  học tại trường THPT Phạm Văn Sáng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2015  đến nay  học tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


- Hiện nay đang cư trú tại: 111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM


6. Em ruột: Hà Quốc Dũng
 Sinh năm 1999  tại TP. Hồ Chí Minh


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: học sinh

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1999 đến 2005 còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 2005 đến 2010 học tại trường Tiểu học Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2010  đến 2014  học tại trường THCS Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2014  đến nay  học tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


- Hiện nay đang cư trú tại: 111/6c ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM


7. Ông nội: Hà Văn Cẩn 

Sinh năm: 1921  tại Vĩnh Phú

Quê quán: Vĩnh Phú

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1921 đến 1945: làm ruộng tại quê xã………………?

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng tại quê xã………………?.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: làm ruộng tại tại quê xã………………?.


- Từ năm 1975 đến 1984: làm ruộng tại tại quê xã………………?.


- Mất  Chết năm 1984 vì tuổi cao.

8. Bà nội: Nguyễn Thị Vũ 
Sinh năm: 1920  tại Vĩnh Phú

Quê quán: Vĩnh Phú

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


-- Từ năm 1920 đến 1945: làm ruộng tại quê.  (Khai rõ địa chỉ)

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng tại quê. (Khai rõ địa chỉ)

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: làm ruộng tại quê. (Khai rõ địa chỉ)

- Từ năm 1975 đến 1983: làm ruộng tại quê. (Khai rõ địa chỉ)

- Mất  Chết năm 1983 vì tuổi cao.

9. Ông ngoại: Đậu Văn Kỳ 
Sinh năm: 1921  tại  xã Cao Đại, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú.

Quê quán: xã Cao Đại, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú.


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1921 đến 1945: làm ruộng tại quê (Khai rõ địa chỉ).


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng, sống tại quê. (Khai rõ địa chỉ)

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1975: làm ruộng, sống tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Từ năm 1975 đến 1988:  sống tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


- Mất  Chết năm 1988 vì tuổi cao.
10. Bà ngoại: Hà Thị Hân

Sinh năm: 1928  tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1928  đến 1945 làm ruộng, sống tại quê. (Khai rõ địa chỉ)

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm ruộng, sống tại quê………………………..

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1975 làm ruộng, sống tại quê……………………………..

- Từ năm 1975  đến 2015 sống tại quê………………………………….

- Mất Chết  năm 2015 vì tuổi cao.

11. Bác ruột_Anh của bố: Hà Văn Thận    Sinh năm: 1936  tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Hưu trí.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1936  đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình tại quê.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954  sống tại quê.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1975 giáo viên dạy tiểu học trường cấp 1 Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ)


- Từ năm 1975 đến 1996: giáo viên dạy tiểu học trường cấp 1 Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ)

- Từ năm 1996 đến nay: nghỉ hưu tại quê.

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

12. Chú ruột_Em của bố: Hà Nghị     Sinh năm: 1959 tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: bộ đội nghỉ hưu
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Học cấp 1, 2, 3 tại quê.


b, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

          - Từ năm 1975 đến năm 2009:  Bộ đội 
          - Từ năm 2009 đến nay: nghỉ hưu. 


- Hiện nay đang cư trú tại: 64/6 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


- Đảng viên.

13. Bác ruột _Anh của mẹ: Đậu Xuân Thái  Sinh năm: 1942  tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: đã mất.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ trước năm 1945

           - Từ năm 1942  đến 1945: còn nhỏ sống tại quê.

a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954: còn nhỏ sống tại quê.

b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1960: đi học tại quê.

- Từ năm 1960 đến 1975: đi bộ đội

- Từ năm 1975 đến 1980: làm ruộng tại quê.

- Từ năm 1980 đến 1991: công nhân dầu khí Việt – Xô, Vũng Tàu

- Mất Chết năm 1991 vì tai nạn.


14. Bác ruột_Chị của mẹ: Đậu Thị Hòa 
Sinh năm: 1957   tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: giảng viên.

- Đảng viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957 đến 1975: Còn nhỏ, học tại quê.

- Từ năm 19575 đến nay: giảng viên trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

- Hiện nay đang cư trú tại: 27/1A, Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
15. Bác ruột_Anh của mẹ: Đầu Văn Thắng  Sinh năm: 1959    tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Tôn giáo: không.

a
Nghề nghiệp: làm ruộng.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1959 đến 1975: Làm ruộng tại quê.

- Từ năm 1975 đến nay: Làm ruộng tại quê.


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


* Bên chồng.
16. Chồng: Nguyễn Hùng Cường


Sinh năm: 17 – 07 -  1985 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: kỹ sư phần mềm. 


- Từ năm 1985 đến 2005: sống và học tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


- Từ năm 2005 đến 2010: là sinh viên Đại học Đà Lạt -  Lâm Đồng.


- Từ năm 2010 đến nay: làm nghề tự do tại………………………?

- Hộ khẩu thường trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


- Hộ khẩu tạm trú tại: 322 Chung cư Thanh Niên, đường Bàu Cát 2, phường 14 quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.
17. Bố chồng : Nguyễn Ngọc Thương    Sinh năm: 02 – 06 - 1960 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: trồng trọt

- Đảng viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1960 đến 1975: còn nhỏ, sống và đi học tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Từ năm 1975 đến 1978 học cấp 3 tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Từ năm 1978 đến 1979: bộ đội hải quân tại…………………….?.

- Từ năm 1979 đến 1983: bộ đội tại đơn vị……………………………..?.


- Từ năm 1983 đến 1987:tham gia công tác tại thôn xóm thuộc xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 1987 đến nay: làm việc tại ủy ban nhân dân xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
18. Mẹ chồng:  Trần Thị Thảo    Sinh năm 1961  tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: trồng trọt.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1961  đến 1975: còn nhỏ sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Từ năm 1975 đến nay: trồng trọt, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
19. Anh chồng Nguyễn Ngọc Nhân  Sinh năm 1982 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: trồng trọt

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
20. Em gái của chồng  Nguyễn Thị Thu Hà 
Sinh năm 1988  tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: viên chức

- Hiện nay đang cư trú tại:  Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
21.  Em gái của chồng  Nguyễn Thị Hoài Thương  Sinh năm  1991 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: sản xuất nông nghiệp.

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
22. Ông nội của chồng: Nguyễn Đình Nhuận. Sinh năm 1927 tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: sản xuất nông nghiệp

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1927 đến 1945: còn nhỏ, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954: sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1957 đi bộ đội

- Từ năm 1957 đến 1959 sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Từ năm 1959 đến 1980: làm việc tại ủy ban xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 1980 đến 1997:già sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Mất  Chết năm 1997 do tuổi cao.
 23. Bà nội của chồng: Nguyễn Thị Liễu     Sinh năm 1929  tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: sản xuất nông nghiệp.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1929 đến 1945 còn nhỏ, sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ.

- Từ năm 1975 đến nay: già, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
24. Ông ngoại của chồng: Trần Khai     Sinh năm 1920 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: sản xuất nông nghiệp.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1920  đến 1945: sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954 sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1968 sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Mất Chết  năm 1968 vì tuổi cao.
25. Bà ngoại của chồng Lê Thị Dim .Sinh năm  1922 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp:sản xuất nông nghiệp.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1922  đến 1945: sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945  đến 1954 sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1969 sản xuất nông nghiệp, sống tại quê. ……….. khai rõ đại chỉ

- Mất Chết năm 1969 vì tuổi cao.

26. Chị của bố chồng  Nguyễn Thị Thanh Xuân   Sinh năm 1956 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp:công tác tại đội 2, giao thông đường bộ tỉnh Quảng Bình.

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
27. Chị của bố chồng  Nguyễn Thị Thu     Sinh năm 1958  tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: trồng trọt

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
28. Em trai của bố chồng  Nguyễn Ngọc Thái     Sinh năm 1962 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: trồng trọt


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
29.  Em trai của bố chồng Nguyễn Minh Đức     Sinh năm 1964 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: trồng trọt


- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Đắc Hà – tỉnh Kon Tum.
30. Em trai cua bố chồng  Nguyễn Hữu Dục     Sinh năm 1968 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: trồng trọt


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

31. Em gái của bố chồng  Nguyễn Thị Dương     Sinh năm 1972 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: y tá

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

32. Em gái của bố chồng  Nguyễn Thị Hồng Lân     Sinh năm 1974 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Trồng trọt


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

33. Em trai của bố chồng  Nguyễn Thanh Phong     Sinh năm 1975 tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cán bộ công ty quản lý đường sắt Quảng Bình


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

34. Anh của mẹ chồng   Trần Xuân Trúc     Sinh năm: 1940 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Quê quán:Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp:Nông dân

· Đã mất

35.Anh của mẹ chồng : Trần Xuân Cù    Sinh năm 1942 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: không

- Hiện nay đang cư trú tại: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
36. Anh của mẹ chồng  Trần Xuân Quyết  Sinh năm 1945 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp:trồng trọt

- Hiện nay đang cư trú tại: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
37.Anh của mẹ chồng  Trần Song Hào    Sinh năm 1948 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: công nhân nghỉ hưu.

- Hiện nay đang cư trú tại: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
38 Anh của mẹ chồng  Trần Xuân Quang    Sinh năm 1950 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: trồng trọt

- Hiện nay đang cư trú tại: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
39. Chị gái của mẹ chồng : Trần Thị Đào  Sinh năm 1952  tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: trồng trọt.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.   
40. Em trai của mẹ chồng : Trần Xuân Bá  Sinh năm 1965  tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Quê quán: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: công nhân nghỉ hưu.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

TỰ NHẬN XÉT
3
Ưu điểm: 

· Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

· Hoàn thành tốt những công việc được giao.

· Hòa đồng với tập thể.

Nhược điểm:

· Chưa có tinh thần tự phê bình và phê bình.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…


Ký tên
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